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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 
 

Toán 2 – Bài 14: Luyện tập chung 
 

 

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 

 a) ... + 12 = 18 b) ... + 2 = 11  

 c) 2 + ... = 19 d) 8 + ... = 16 

Bài 2. Tính: 

 a) 4 + 8 = ... b) 8 + 3 = ...  

 c) 2 + 9 = ... d) 9 + 3 = ... 

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống. 

 a)   

b)  

 c)   

d)  

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 a) 14 − 8 = ... b) ... − 8 = 5  

 c) ... − 7 = 7 d) 15 − ... = 7 

Bài 5. Tính: 

 a) 13 − 11 + 7 =... ...           b) 19 − 15 + 4 =... ...  

 c) 15 − 7 + 4 =... ...           d) 15 − 13 + 8 =... ... 

9

+ 7 + 4

8 20

+ 9 + 3

4 13

+ 9 + 5

9 19

+ 3 + 7
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Bài 6. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống: 

 a) 16...15 − 7 b) 16 − 9...12 c) 16 − 7...1 + 9 d) 2 + 9...11 − 9 

 e) 16 − 7...1 + 6 f) 18 − 9...14 − 8 g) 13...13 − 4 h) 12 − 7...18 

Bài 7. Điền số thích hợp vào ô trống trong mỗi sơ đồ sau: 

 a)   

b)  

 c)   

d)  

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 a) 13 − 6 = ... b) 13 − ... = 5 c) 13 − ... = 8 d) 15 − 8 = ... 

 e) ... − 4 = 8 f) ... − 9 = 6 g) 11 − ... = 8 h) 11 − ... = 3 

Bài 9. Điền số thích hợp vào ô trống: 

 a) ... − 9 = 7 b) ... − 9 = 4 c) ... − 8 = 4 d) ... − 5 = 8 

Bài 10. Điền số thích hợp vào ô trống: 

 a) 12 − ... = 4 b) 11 − ... = 5 c) 11 − ... = 9 d) 16 − ... = 7 

Bài 11. Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau: 

Số bị trừ ... ... 12 ... ... 17 

Số trừ 4 5 8 ... ... 

Hiệu 9 ... ... 5 8 

Bài 12. Ngăn trên có 39 quyển sách. Ngăn dưới có 35 quyển sách. Hỏi Ngăn trên có nhiều hơn 

Ngăn dưới bao nhiêu quyển sách? 

20 10 3

- - 7

19 10

- 9 - 3

17 10

- 7 - 2

19 10 5

- 9 -
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Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 13. Đội Một có 87 vận động viên. Đội Hai có 50 vận động viên. Hỏi Đội Một có nhiều 

hơn Đội Hai bao nhiêu vận động viên? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 14. Dựa vào phép tính 39 − 7 = 32, em hãy đặt một đề toán có lời văn sử dụng khái niệm 

'ít hơn'. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 15. Trong rổ có 93 quả trứng. Bà đã lấy 83 quả để luộc. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả 

trứng? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 


